
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU 
 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 
Về việc đạt thành tích cao trong kz xét tuyển Đại học năm 2019 

(Niêm yết thông báo đến học sinh) 

 
Để nghi thức khen thưởng được diễn ra trang trọng, tôn vinh thành tích cao mà 

các em đã đạt được, học sinh có tên trong danh sách có mặt tại trường lúc 6g15, ngày 
05/9/2019 (lễ khai giảng) tập trung tại sảnh A, gặp cô Trúc và cô Giang để nhận áo lễ 
phục và được hướng dẫn trình tự khen thưởng. 

 Học sinh mặt đồng phục chính khóa 

 Học sinh cần ghi nhớ số thự tự của mình theo danh sách này khi lên nhận 
thưởng 

 
STT HỌ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Trần Ngọc Anh 12A1  

2 Nguyễn Đặng Thanh Hằng 12A1  

3 Huznh Phùng Thiên Kim 12A1  
4 Phạm Thanh Lộc 12A1  

5 Bùi Nguyễn Hoàng Minh 12A1  

6 Hoàng Thiều Quang 12A1  

7 Nguyễn Lê Ngọc Thảo 12A1  
8 Phạm Nguyễn Nguyên Trân 12A1  

9 Trần Hoàng Uyên 12A1  

10 Nguyễn Đức Anh 12A2  

11 Đỗ Thị Huyền Anh 12A2  
12 Lê Đức Anh 12A2  

13 Nguyễn Minh Đức 12A2  

14 Dương Thị Hiền 12A2  

15 Nguyễn Huznh Gia Huy 12A2 Tuyển thẳng 
16 Trần Hùng Bảo Lộc 12A2  

17 Vy Vũ Luân 12A2  

18 Nguyễn Thị Thanh Nhã 12A2  

19 Phan Hoàng Phát 12A2  
20 Trương Kiếm Phi 12A2  

21 Châu Hải Phúc 12A2  

22 Lại Thị Thanh Thảo 12A2  



23 Nguyễn Hưng Thịnh 12A2  

24 Tiêu Lương Phước Anh 12A3  

25 Phạm Quang Duy 12A3 Tuyển thẳng 
26 Đặng Nguyễn Bảo Lâm 12A3  

27 Nguyễn Lê Minh Nghĩa 12A3  

28 Đào Duy Quang 12A3 Tuyển thẳng 

29 Nguyễn Quang 12A3  
30 Ngô Đặng Nhật Thảo 12A3  

31 Phạm Thùy Trang 12A3  

32 Trương Thúy Vi 12A3  

33 Phạm Thiên Ân 12A4  
34 Trần Minh Sơn 12A4  

35 Phạm Quốc Đạt 12A5  

36 Đặng Kim Hương 12A5  

37 Lê Bảo Gia Khang 12A5  
38 Nguyễn Thanh Phương 12A5  

39 Mai Quế Anh 12A6  

40 Phùng Nguyễn Thu Hà 12A6  

41 Võ Huznh Hoàng Minh 12A6  

42 Nguyễn Xuân Nhi 12A6  
43 Nguyễn Đỗ Cát Tường 12A6  

44 Nguyễn Bình Minh 12A8  

45 Trương Văn Thanh 12A8  

46 Trương Công Bá Khiêm 12A10  
47 Nguyễn Trương Hồ Vũ 12A10  

48 Vũ Hoàng Lan Anh 12A11  

49 Nguyễn Minh Phương 12A11  

50 Trương Thùy Trang 12A11  
51 Phạm Minh Khôi 12A12  

52 Trịnh Minh Khôi 12A12  

53 Lê Thị Hồng Loan 12A12  

54 Trần Như Ngọc 12A12  
55 Lê Thanh Thảo 12A12  

56 Trần Thị Hồng Châu 12A13  

57 Nguyễn Thành Tài 12A13  

58 Lương Thy Anh Thư 12A13  
59 Nguyễn Thị Thanh Vân 12A13  



60 Nguyễn Thị Anh Thư 12A14  

61 Nguyễn Đoàn Phương Uyên 12A14  

62 Nguyễn Hoàng Phúc Ân 12A15  
63 Đặng Thị Ngọc Châu 12A15  

64 Quách Hữu Phúc 12A15  

65 Võ Ngọc Như Quznh 12A15  

66 Nguyễn Tiến Sang 12A15  
67 Phan Thái Nghi 12A16  

  
Danh sách có 67 học sinh 


